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I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1. Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.
- Địa điểm nộp hồ sơ: bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trong tuần.

- Cách thức thực hiện:  
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã.
+ Hoặc nộp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn.
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;
+ Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số Điều của Luật Trồng trọt về cây trồng và canh tác. 
II. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Thủ tục Phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trước 30/9 hàng năm.

- Cách thức thực hiện: Lựa chọn một trong các cách thức sau:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã.

+ Hoặc nộp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Căn cứ pháp lý:

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông.

III. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

1. Thủ tục Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Lựa chọn một trong các cách thức sau:

 + Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã.

+ Hoặc nộp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn
+ Nộp qua môi trường mạng.
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.
- Căn cứ pháp lý:

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
2. Thủ tục Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, Hoặc nộp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn.
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết cho các hộ sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
- Căn cứ pháp lý:

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
3. Thủ tục Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trong tuần.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp, Hoặc nộp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết cho các hộ sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương

- Căn cứ pháp lý: Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
IV. LĨNH VỰC THỦY LỢI

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trong tuần.

- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn. 
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Căn cứ pháp lý: 
+ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

+ Khoản b, điều 9, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 
2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trong tuần.

- Cách thức thực hiện: 
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã.

+ Hoặc nộp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Căn cứ pháp lý: 
+ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

+ Khoản 1, khoản 3, điểm a khoản 4, điểm a khoản 5 điều 7, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 
3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần trong tuần.

- Cách thức thực hiện: 
+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã.

+ Hoặc nộp qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn
- Lệ phí: Không. 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Căn cứ pháp lý: 
+ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

+ Khoản 1, khoản 3, điểm a khoản 4, điểm a khoản 5 điều 26, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
(Theo quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh)
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